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Khoa Công Nghệ Thông Tin

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai

Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12033470239 15/08/1988 Tỉnh Đồng NaiAnhNguyễn Hoàng1 DT1

12051360240 26/09/1989 Tỉnh Đồng NaiAnhNguyễn Ngọc Phương2 DT1

12029570241 06/03/1991 Tỉnh Đồng NaiAnhNguyễn Thị Nguyệt3 DT1

12029330242 04/11/1990 Tỉnh Đồng NaiAnhTrần Phương4 DT1

12051370243 15/02/1988 Tỉnh Đồng NaiÁnhNguyễn Ngọc5 DT1

12036300244 19/05/1993 TP. Hồ Chí MinhBảoVũ Gia6 DT1

12051580245 13/12/1991 Tỉnh Đồng NaiBíchHứa Thanh7 DT1

12036310246 23/09/1990 Tỉnh Bến TreBưngHuỳnh Văn8 DT1

12036330247 15/12/1987 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuCôngNguyễn Huy9 DT1

12027850248 08/10/1984 Tỉnh Hà TĩnhCườngNguyễn Đăng10 DT1

12036320249 09/07/1989 Tỉnh Hoà BìnhChíBùi Văn11 DT1

12051380250 22/02/1990 Tỉnh Đồng NaiChiếnNguyễn Thị Minh12 DT1

12054100251 20/07/1987 Tỉnh Bình ĐịnhChungĐoàn Văn13 DT1

12054110252 02/03/1980 Tỉnh Thanh HoáChungTrịnh Xuân14 DT1

12054120253 25/04/1990 Tỉnh Tây NinhChươngNguyễn Ái15 DT1

12051390254 31/10/1991 Tỉnh Đồng NaiDungCao Lê Thùy16 DT1

12035300255 04/10/1991DungĐỗ Thị Phương17 DT1

12035690256 28/02/1992 Tỉnh Đồng NaiDungLê Thị Thùy18 DT1

12030850257 10/10/1987 Tỉnh Bến TreDungNguyễn Thị Kim19 DT1

12051400258 14/09/1990 Tỉnh Đồng NaiDungNguyễn Thị Thu20 DT1

12035310259 27/08/1991 Tỉnh Đắc LắcDungPhạm Thị Thùy21 DT1

12036350260 13/05/1994 Tỉnh Bình DươngDuyVõ Công22 DT1

12035290261 13/06/1991 Tỉnh Đồng NaiDựTrần Thị23 DT1

12030620262 18/03/1991 Tỉnh Đồng NaiĐạiLâm Tấn24 DT1

12035280263 25/11/1990 Tỉnh Đồng NaiĐàoTrương Thị Hồng25 DT1

12035270264 12/11/1986 Tỉnh Đồng NaiĐăngHoàng Văn26 DT1

12028690265 30/12/1990 Tỉnh Đồng NaiĐiệpThạch Thị Hồng27 DT1

12030830266 20/02/1988 Tỉnh Bình DươngGiangNguyễn Thị Trường28 DT1

12052120267 04/12/1991HàBùi Thị Ngọc29 DT1

12010710268 09/03/1988HàNguyễn Thị30 DT1

12010540269 01/05/1987HàNguyễn Thị Thu31 DT2

12035330270 15/06/1976 Tỉnh Đồng NaiHàNguyễn Thị Thu32 DT2

12035340271 31/03/1986 Tỉnh Đồng NaiHàTrần Thị Ngọc33 DT2

12051410272 04/01/1990 Tỉnh Đồng NaiHảiĐỗ Ngọc34 DT2

Chú ý: SV xem thông báo, lịch và kết quả học tập tại website:  http://ttth.dntu.edu.vn
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12036360273 01/01/1991 TP. Hồ Chí MinhHảiPhạm Hoàng35 DT2

12030400274 30/03/1980 Tỉnh Đồng NaiHảiTrần Văn36 DT2

12039180275 24/10/1987 Tỉnh Hà TĩnhHằngLê Thị37 DT2

12035360276 25/04/1987HằngLê Thị Thúy38 DT2

12052130277 06/06/1987HằngNguyễn Thị Thái39 DT2

12035370278 16/03/1990HằngVũ Thị40 DT2

12036370279 12/02/1994 TP. Hồ Chí MinhHânNguyễn Khánh41 DT2

12036830280 28/06/1986 Tỉnh Đắc LắcHậuDương Hồng42 DT2

12003200281 16/11/1988HiênLý Thị43 DT2

12039170282 17/03/1988 Tỉnh Nghệ AnHiềnPhan Thị44 DT2

12036380283 08/10/1992 Tỉnh Bình DươngHiềnVõ Ngọc45 DT2

12036410284 21/07/1993 TP. Hồ Chí MinhHiếuNgô Trọng46 DT2

12051590285 22/04/2013HiếuNguyễn Thị Phương47 DT2

12030550286 05/01/1982 Tỉnh Đồng NaiHoaNguyễn Thị Thanh48 DT2

12054280287 15/03/1985 Tỉnh Đồng NaiHoaVũ Thanh49 DT2

12051420288 10/09/1991 Tỉnh Đồng NaiHòaPhan Thị50 DT2

12052140289 28/04/1991HoàngNguyễn Thị51 DT2

12036430290 14/01/1994 TP. Hồ Chí MinhHoàngNguyễn Văn52 DT2

12052160291 12/07/1991HòeĐào Thị Thanh53 DT2

12035380292 03/09/1991 Tỉnh Đồng NaiHồngNguyễn Thị Kim54 DT2

12035390293 20/10/1979HồngTrần Thị Tuyết55 DT2

12036440294 23/09/1994 TP. Hồ Chí MinhHùngNgô Nhựt56 DT2

12036450295 23/02/1987 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuHùngNguyễn Văn57 DT2

12036460296 26/08/1989 Tỉnh Bà Rịa-Vũng TàuHùngPhạm Thanh58 DT2

12030940297 30/09/1990 Tỉnh Đồng NaiHùngTrần Việt59 DT2

12036480298 10/08/1993 Tỉnh Trà VinhHuyTrương Khắc60 DT2

12052190299 HuyềnNguyễn Thị Ngọc61 DT3

12036470300 04/08/1990 Tỉnh Nam ĐịnhHưngPhạm Duy62 DT3

12052170301 23/04/1991HươngBùi Thị Thu63 DT3

12051430302 15/03/1985 Tỉnh Đồng NaiHườngNguyễn Thị Mỹ64 DT3

12036490303 23/09/1993 TP. Hồ Chí MinhKimPhan Thành65 DT3

12036500304 14/05/1991 TP. Hồ Chí MinhKỳNguyễn Văn66 DT3

12029030305 07/08/1991 Tỉnh Đồng NaiKhanhNguyễn Ngọc Bảo67 DT3

12028120306 01/08/1984 Tỉnh Vĩnh PhúcKhanhTriệu Tuyên68 DT3

12030760307 01/01/1991 Tỉnh Đồng NaiKhánhNgô Thị Nhật69 DT3

12036510308 08/04/1989 TP. Hồ Chí MinhLễPhạm Nguyễn Hoàng70 DT3

12049320309 10/09/1981 Tỉnh Đồng NaiLệLê Thị71 DT3

12049710310 03/03/1991LiễuPhạm Thị Thúy72 DT3

12051440311 09/08/1983 Tỉnh Bình DươngLinhTống Ngọc Cẩm73 DT3
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12051450312 06/08/1990 Tỉnh Nghệ AnLoanNguyễn Thị74 DT3

12036530313 04/05/1988 TP. Hồ Chí MinhLongNguyễn Hoàng75 DT3

12051460314 01/03/1991 Tỉnh Đồng NaiLongPhạm Thành76 DT3

12036520315 05/07/1987 Tỉnh Trà VinhLộcTrương Bửu77 DT3

12054140316 11/10/1980 Tỉnh Bình DươngLợiLê Văn78 DT3

12036540317 11/03/1992 TP. Hồ Chí MinhLuânHồ Minh79 DT3

12035420318 01/04/1984MaiĐặng Thị80 DT3

12035430319 13/11/1988MinhLý Thị81 DT3

12036550320 19/11/1992 TP. Hồ Chí MinhMinhMai Hoàng82 DT3

12031950321 05/02/1988 Tỉnh Thanh HoáMinhNguyễn Văn83 DT3

12036560322 18/08/1994 TP. Hồ Chí MinhMinhPhạm Sơn Thế84 DT3

12036570323 21/02/1992 TP. Hồ Chí MinhNamNguyễn Hoàng Xuân85 DT3

12054160324 20/02/1985 Tỉnh Quảng BìnhNinhHoàng Lý86 DT3

12035450325 09/11/1990 Tỉnh Đồng NaiNgàVõ Thị87 DT3

12028060326 02/09/1990 Tỉnh Đồng NaiNgânĐỗ Thị Thu88 DT3

12002900327 24/11/1990NgânVương Ngọc Thanh89 DT3

12036580328 30/10/1992 TP. Hồ Chí MinhNgọcNguyễn Duy90 DT3

12031100329 19/11/1991 Tỉnh An GiangNguyênNguyễn Thị Thảo91 DT4

12035460330 10/01/1985NguyễnDương Văn92 DT4

12054150331 02/10/1990 Tỉnh Tiền GiangNhànNguyễn Thanh93 DT4

12036610332 13/06/1988 Tỉnh Hậu GiangNhânPhạm Hữu94 DT4

12028660333 10/11/1990 Tỉnh Quảng NgãiNhậtTrần Minh95 DT4

12035470334 10/10/1983 Tỉnh Đồng NaiNhiNguyễn Thị Hiền96 DT4

12036620335 Tỉnh Đồng ThápNhíPhan Văn97 DT4

12036630336 15/03/1992 Tỉnh Tiền GiangNhơnNguyễn Văn98 DT4

12007850337 10/06/1987NhungVũ Thị99 DT4

12035480338 15/11/1991NhưHà Thụy Quỳnh100 DT4

12036640339 05/08/1992 TP. Hồ Chí MinhNhựtBùi Minh101 DT4

12003190340 17/12/1983OanhĐặng Thị102 DT4

12011470341 12/04/1987OanhNguyễn Thị Kim103 DT4

12036660342 29/01/1992 TP. Hồ Chí MinhPhátChâu Nhựt104 DT4

12054170343 20/06/1986 Tỉnh Đồng NaiPhongVũ Đại105 DT4

12027820344 20/03/1960 Tỉnh Hà TĩnhPhúcTrần Đức106 DT4

12036670345 10/08/1992 TP. Hồ Chí MinhPhướcLâm Hữu107 DT4

12003290346 03/03/1991PhươngLê Thị Minh108 DT4

12036680347 09/04/1993 TP. Hồ Chí MinhPhươngNguyễn Thanh109 DT4

12031350348 01/04/1990 Tỉnh Bắc GiangPhươngTrần Thị110 DT4

12029320349 16/07/1991 Tỉnh Đồng NaiPhượngTô Thị Kim111 DT4

12029320350 16/07/1991 Tỉnh Đồng NaiPhượngTô Thị Kim112 DT4
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12035500351 27/05/1982PhượngTrần Thị Mỹ113 DT4

12036700352 16/04/1984 Tỉnh Long AnQuốcNguyễn Minh114 DT4

12028630353 06/12/1985 Tỉnh Ninh BìnhQuyếtPhạm Ngọc115 DT4

12003050354 28/03/1990SơnĐoàn Giang116 DT4

12044230355 01/11/1991 Tỉnh Đồng NaiSươngNguyễn Thị117 DT4

12003130356 22/08/1986TàiLê Văn118 DT4

12051480357 01/01/1991 Tỉnh Đồng NaiTâmNguyễn Huỳnh119 DT4

12051490358 30/12/1991 Tỉnh Đồng NaiTânĐỗ Duy120 DT4

12028000359 17/11/1991 Tỉnh Đồng NaiTiênTrần Thụy Thủy121 DT5

12028000360 17/11/1991 Tỉnh Đồng NaiTiênTrần Thụy Thủy122 DT5

12051530361 14/03/1989 Tỉnh Đồng NaiToànTrần Đức Minh123 DT5

12054220362 04/02/1983 Thành phố Cần ThơTúNguyễn Hoàng124 DT5

12030840363 21/03/1986 Tỉnh  Hà NamTuấnĐỗ Anh125 DT5

12054230364 20/01/1989 Tỉnh Đăk NôngTuấnLê Minh126 DT5

12036780365 11/05/1988 TP. Hồ Chí MinhTuấnNguyễn Hoàng Minh127 DT5

12054250366 04/07/1990TuấnNguyễn Văn128 DT5

12035630367 06/03/1981TuyềnLê Thị129 DT5

12032800368 27/10/1983 Tỉnh Bắc GiangTuyểnPhạm Văn130 DT5

12035610369 02/09/1985TưởngĐoàn131 DT5

12035510370 23/10/1987TháiTrần Thị132 DT5

12036720371 02/09/1987 Tỉnh Bến TreThanhHồ Duy133 DT5

12028110372 03/08/1990 Tỉnh Hà TĩnhThànhTrần văn134 DT5

12036730373 13/02/1974 TP. Hồ Chí MinhThaoLê Hoàng135 DT5

12051500374 06/03/1991 Tỉnh Đồng NaiThảoLê Minh136 DT5

12035540375 23/09/1989ThảoNguyễn Trần Thanh137 DT5

12051510376 04/09/1990 Tỉnh Đồng NaiThảoTrần Thị Thu138 DT5

12005630377 11/01/1988ThắmNguyễn Thị139 DT5

12005630378 11/01/1988ThắmNguyễn Thị140 DT5

12035530379 28/11/1972 Tỉnh Đồng NaiThắngNguyễn Cao141 DT5

12054180380 10/01/1986 Tỉnh Lâm ĐồngThiệnTrần Công142 DT5

12035710381 05/05/1978 Tỉnh Đồng NaiThơmTrần Thị143 DT5

12028050382 01/09/1991 Tỉnh Đồng NaiThuLê Hoài144 DT5

12054190383 15/09/1987 Tỉnh Phú ThọThuNguyễn Tiến145 DT5

12035560384 03/06/1973ThùyLê Phạm Ngọc146 DT5

12035570385 08/04/1990ThùyVũ Thanh147 DT5

12052220386 13/12/1984ThủyHoàng Thanh148 DT5

12027810387 01/06/1989 Tỉnh Đồng NaiThủyMai Thị Thu149 DT5

12035550388 20/05/1984ThúyHà Thị150 DT5

12035230389 17/04/1989 Tỉnh Bình ĐịnhThúyHà Thị Thanh151 DT6
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12027110390 24/01/1991 Tỉnh Nghệ AnThươngNguyễn Thị152 DT6

12028940391 01/09/1987 Tỉnh Đồng NaiThươngNguyễn Thị Thu153 DT6

12052230392 14/09/1992TrangNguyễn Thị Huyền154 DT6

12029120393 24/04/1989 Tỉnh Đồng NaiTrangNguyễn Thị Xuân155 DT6

12054200394 03/07/1985 Tỉnh Hà TĩnhTrangNguyễn Trường156 DT6

12054260395 10/10/1990 Tỉnh Quảng NgãiTrangTrần Văn157 DT6

12030290396 23/09/1990 Tỉnh Đồng NaiTrâmPhan Vũ Bích158 DT6

12035590397 11/04/1989TrâmVũ Như Quỳnh159 DT6

12054210398 10/11/1980 Tỉnh Đăk NôngTríLê Minh160 DT6

12051550399 22/09/1990 Tỉnh Đồng NaiTriếtNguyễn Hiền161 DT6

12035720400 28/12/1982 Tỉnh Đồng NaiTrinhĐoàn Thị Hoài162 DT6

12035600401 14/04/1990TrinhTrần Thị Mỹ163 DT6

12035650402 01/08/1985VănNguyễn Ngọc164 DT6

12051600403 25/02/1991 Tỉnh Đồng NaiVănPhạm Đức165 DT6

12051570404 01/06/1991 Tỉnh Đồng NaiVânMai Thị Trúc166 DT6

12029360405 09/09/1990 Tỉnh Nghệ AnVânNguyễn Thị Hồng167 DT6

12035640406 11/06/1993VânVõ Thị Như Ánh168 DT6

12007290407 14/04/1982VệPhan Trọng169 DT6

12035660408 19/06/1988ViTrần Thị Tường170 DT6

12054240409 26/12/1990ViệtLê Ngọc171 DT6

12027840410 07/12/1987 Tỉnh Nghệ AnVinhPhan Thị Hiền172 DT6

12052000411 04/03/1990 Tỉnh Nghệ AnVịnhLê Thị173 DT6

12001170412 09/10/1987 Tỉnh Đồng NaiVũNguyễn Châu174 DT6

12035670413 12/02/1983VuiTrần Thị Kim175 DT6

12028240414 14/03/1990 Tỉnh Bình ThuậnVyNguyễn Thái Tường176 DT6

12052250415 19/04/1990XuânLê Nguyễn Thanh177 DT6

12030890416 06/04/1990 Tỉnh Đồng NaiYếnNguyễn Thị Hoàng178 DT6

Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)
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